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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Với dấu hiệu suy yếu của các chỉ báo thị trường chung, VN-Index sẽ có xác suất đảo chiều nếu đường giá cắt xuống
đường hỗ trợ MA20 ngày tương đương với vùng 1265 điểm. Xác suất này có khả năng xảy ra do lực cầu đỡ giá tại vùng
giá cao không có, dòng tiền không lan tỏa khắp thị trường mà chỉ tập trung tại một vài nhóm ngành. Do đó VN-Index
có thể sẽ đối diện với nhịp điều chỉnh trên biểu đồ khung ngày. Nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn nên thoát bớt vị thế,
thực hiện chốt lời các cổ phiếu có lợi nhuận thời gian vừa qua. Ưu tiên quản trị rủi ro và chờ đợi tín hiệu an toàn từ thị
trường.

Vùng nền tích lũy đi ngang của thị trường tại 1235 – 1280 điểm. Hỗ trợ của nhịp lên trung hạn của thị trường tại mốc
1210 - 1230 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 05/04/2024
VNINDEX

1,268.25 -0.25%

HNX

242.44 -0.62%

UPCOM

91.01 -0.15%

DOW JONES

38,596.98 -1.35%

Nhận định thị trường và chiến lược
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“Tâm lý giằng co”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -3.22 điểm (-0.25%) về mức 1268.25 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 23.86 nghìn tỷ đồng, giảm -13.1% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -6.62 điểm (-0.52%) về mức 1267.65 điểm
với 21 mã giảm. 5 mã tăng và 4 mã tham chiếu.

Thị trường giao dịch giằng co trước áp lực giảm điểm từ phiên 03/04. Thanh khoản ghi nhận giảm tuy nhiên lực bán chủ
động vẫn tăng cao, tập trung chủ yếu ở các nhóm như Hóa chất (-2.12%), Dầu khí (-1.37%), Tài nguyên cơ bản (-1.2%),
Dịch vụ tài chính (-1.02%). Ngoài VHM bị nước ngoài bán mạnh (-110.5 tỷ đồng) thì nhóm Bất động sản thể hiện là
nhóm khỏe nhất khi được khối ngoại mua vào gồm các mã TCH, PDR, DXG, NLG. Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi
bật hơn thị trường gồm DPG (+6.52%), HVN (+5.63%), TCH (+4.78%), NTL (+3.96%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.25%), HNX-Index (-0.62%), UPCOM-Index (-0.15%), VN30
(-0.52%), HNX30 (-0.94%), VNMID (-0.63%), VNSML (-0.75%), VNDIAMOND (-0.59%), VNFINLEAD (-0.96%), VNCOND
(+0.56%), VNCONS (+0.65%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số bao gồm VCB (+3.01 điểm), VNM (+0.77 điểm), HVN (+0.43 điểm) trong khi đó
các cổ phiếu kéo giảm điểm số gồm GVR (-1.12 điểm), TCB (-0.69 điểm), CTG (-0.65 điểm).
Khối ngoại quay trở lại mua ròng +481.39 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất gồm
VNM (+135.8 tỷ), MWG (+109.59 tỷ), VCB (+84.15 tỷ). Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm HPG (-113.79 tỷ), VHM
(-110.54 tỷ), FUESSVFL (-109.71 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 Tỷ giá USD tăng 2,95% từ đầu năm, tiến gần hơn mức trần quy định 1
 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Gần 1,5 tỷ USD nâng cấp, mở rộng 2
 NVL đạt thỏa thuận tái cấu trúc lô trái phiếu 300 triệu USD, cổ phiếu được cấp margin trở lại 3
 EVN không thể cam kết sản lượng hợp đồng dài hạn cho các dự án điện khí 4

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

01/04/2024: Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)
05/04/2024: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,000.00 0.40% 0.93% 1.67%
USD/JPY 151.68 0.09% 0.09% 0.78%
GBP/USD 1.27 0.79% 0.79% 0.00%
EUR/USD 1.08 0.00% 0.00% 0.00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng 2,256.56 0.26% 4.27% 11.52%
Đồng 4.21 0.00% 5.51% 8.23%
Thép cuộn cán nóng 877.00 -0.23% 1.39% 8.27%
Gỗ 579.13 -0.34% -1.09% -1.26%
Thép 3,331.00 -0.60% -6.14% -11.67%
Bạc 26.85 -0.96% 9.91% 18.02%
Quặng sắt 102.00 -1.92% -5.12% -16.73%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cao su 162.70 0.62% 0.06% 1.50%
Lợn hơi 88.38 0.45% 2.65% 1.35%
Cà phê 207.00 0.36% 10.08% 6.78%
Đường 22.27 0.27% 1.46% -2.20%
Lúa mì 556.18 0.22% 1.59% -2.25%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 88.34 0.80% 2.63% 8.51%
Khí tự nhiên 1.77 -4.32% 2.91% -4.32%
Than 128.20 -1.12% -0.54% 7.37%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,403.13 0.19% 0.78% 7.51%
Dow Jones 38,596.98 -1.35% -1.74% -1.21%
FTSE 100 7,975.89 0.48% 0.74% 4.09%
Nikkei 225 39,773.14 0.81% -2.43% 3.95%
S&P 500 5,147.21 -1.23% -1.08% 1.18%

04/04/2024
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1. Độ rộng thị trường

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

Viễn thông

Dịch vụ Tiêu dùng

Hàng Tiêu dùng

Ngân hàng

Dược phẩm và Y tế

Tiện ích Cộng đồng

Tài chính

Công nghệ Thông tin

Công nghiệp

Dầu khí

Nguyên vật liệu

3.99%

0.92%

0.42%

-0.02%

-0.02%

-0.46%

-0.48%

-0.53%

-0.60%

-1.19%

-1.53%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/04/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB VNM HVN MWG SAB CMG NVL SCS TCH VIC STB VIB BCM FPT ACB HPG MBB CTG TCB GVR

2.84

0.72
0.42

0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.09

-0.17 -0.20 -0.21 -0.31 -0.39 -0.45 -0.46 -0.60 -0.62

-1.00

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

22/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 01/04 02/04 03/04 04/04

-407
-494

-79
-187

202
75

243

46

-1154

630

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

22/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 01/04 02/04 03/04 04/04

-469 -489

-214

-1,947

-1,282

-714 -681
-576

-1,269

483

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VNM 135,605 1,999,210

MWG 110,440 2,199,375

VCB 84,085 882,678

TCH 78,237 4,851,500

PDR 72,626 2,261,563

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MSN -34,445 -468,649

PVD -46,903 -1,377,226

FUESSVFL -110,095 -5,281,200

VHM -110,718 -2,570,726

HPG -113,843 -3,826,610

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUESSVFL 119,233 5,789,000

HPG 94,597 3,147,000

FPT 55,535 482,700

TCB 48,266 1,040,500

VPB 43,753 2,240,300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

YEG -25,000 -2,500,000

FUEKIV30 -29,523 -3,532,100

STB -30,118 -1,013,900

TSJ -31,400 -1,400,000

DIG -43,469 -1,335,000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,268.25 -0.25% -1.16% 4.64%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 23,814.78 -13.07% -0.86% -25.34%
HNX 242.44 -0.62% -0.17% 4.92%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2,315.67 -18.88% 28.69% 1.78%
Upcom 91.01 -0.15% -0.19% 0.94%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 906.65 -4.10% 19.53% -4.54%
P/E VNindex (x) 14.78 -0.20% -0.27% 4.01%
P/B VNindex (x) 1.82 -0.55% -0.55% 4.00%

04/04/2024

NIKKEI 225

39,773.14 +0.81%

DAX

18,403.13 +0.19%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Trên biểu đồ ngày, VN-Index đóng cửa tại đường trung bình trượt MA20 với tâm lý giao dịch khá giằng co. Mặc dù trong
phiên xuất hiện lực mua chủ động nhưng không đáng kể, lực bán chủ động tăng cao tập trung ở nhóm VNMID và VN30.
Thanh khoản ghi nhận thấp hơn phiên trước, đồng thời thấp hơn -7.2% trung bình 20 phiên gần đây. Cấu trúc của xu
hướng đi lên vẫn được duy trì tuy nhiên chỉ báo dòng tiền MFI giảm dần cho thấy đà tăng của thị trường đã suy yếu.

Động lượng của thị trường trên các biểu đồ khung nhỏ suy yếu khi thiếu hụt lực cầu đỡ giá. Đường giá cắt xuống cặp
đường trung bình trượt MA10 và MA20. Các chỉ báo kỹ thuật cũng có trạng thái tương tự khi MFI, RSI, Stoch đều giảm về
vùng quá bán, chỉ báo MACD cắt xuống đường Zero.

Xét về xu hướng chung khi kết hợp cùng chỉ báo Stoch có tín hiệu phân kỳ, VN-Index đang có xác suất lớn đảo chiều điểm
số nếu đường giá đánh mất đường hỗ trợ MA20 ngày, tương đương với vùng 1265 điểm. Đây chính là mốc xác nhận điều
chỉnh trên khung ngày của chỉ số. Trên biểu đồ, thị trường đang bám sát đường xu hướng tăng trong thời gian qua và duy
trì vận động trong vùng hộp tích lũy trước đó tại 1235 – 1280 điểm. Nếu lực cầu đỡ đủ mạnh, VN-Index sẽ đi theo kịch bản
tích cực là giao dịch trong vùng hộp tích lũy đi ngang 1235 – 1280 điểm. Trong trường hợp lực mua chủ động thấp đi kèm
lực bán tăng cao, thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về mốc nền tích lũy 1235 – tương đương MA50 ngày.

Hỗ trợ của nhịp lên trung hạn của thị trường tại mốc 1210 - 1230 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo ngành hàng (29/03/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VCB 2.35%
VNM 2.25%
NVL 1.74%
MWG 1.00%
SAB 0.89%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CLW 22.24%
PAC 16.28%
CMG 14.45%
CNG 11.52%
NTL 10.67%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SCS 6.78%
HVN 5.63%
TCH 4.78%
BIC 4.50%
TRA 3.33%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VRC 57.69%
QCG 37.93%
CTR 35.95%
NTL 33.76%
CNG 32.81%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR -3.36%
TCB -1.71%
MBB -1.65%
ACB -1.61%
VIB -1.49%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

RDP -6.98%
EVG -6.87%
POM -6.85%
VRC -6.82%
QBS -6.76%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VIC 1.70%
GAS 1.49%
PDR 1.25%
VHM 1.18%
TCB 0.99%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

POM -17.92%
RDP -16.17%
AGM -14.16%
APC -13.50%
VAF -10.07%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HVN 12.36%
MSH 8.43%
APH 7.88%
DXS 7.25%
TCH 6.47%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

RDP -28.54%
APC -23.13%
POM -19.14%
MCP -19.01%
TMT -18.24%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GVR 20.15%
KDH 17.64%
PDR 16.07%
MWG 15.23%
TCB 14.71%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPX 37.36%
AGR 28.70%
CTS 28.09%
TCH 28.02%
BSI 24.28%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MBB -5.93%
CTG -5.49%
TPB -4.17%
VIB -4.13%
STB -3.88%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CRE -4.02%
SIP -3.96%
VTP -3.84%
NT2 -3.67%
ASM -3.10%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CTG -4.69%
VNM -3.94%
TPB -3.66%
STB -3.10%
BID -1.92%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HPX -8.20%
HBC -8.14%
BAF -6.42%
FIT -6.40%
NT2 -6.16%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

EVF -12.64%
SBT -8.96%
ITA -8.36%
NT2 -7.81%
MSB -6.49%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CMG 6.98%
PAC 6.94%
RAL 6.93%
DPG 6.52%
HAR 4.91%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Thị trường kỳ vọng sức mạnh của nền kinh tế Mỹ sẽ hạn chế quy mô cắt giảm lãi suất của Fed
 OPEC+ tiếp tục giữ nguyên chính sách sản lượng dầu thô
 Những đồn đoán về khả năng BoJ tăng lãi suất khi đồng yen suy yếu
 Giá đồng chạm mức cao nhất 14 tháng với triển vọng về nhu cầu từ Trung Quốc

https://baodautu.vn/ty-gia-usd-tang-295-tu-dau-nam-tien-gan-hon-muc-tran-quy-dinh-d212313.html
https://baodautu.vn/nha-may-loc-dau-dung-quat-gan-15-ty-usd-nang-cap-mo-rong-d211992.html
https://vietstock.vn/2024/04/nvl-dat-thoa-thuan-tai-cau-truc-lo-trai-phieu-300-trieu-usd-co-phieu-duoc-cap-margin-tro-lai-3118-1174181.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/evn-khong-the-cam-ket-san-luong-hop-dong-dai-han-cho-cac-du-an-dien-khi-post342619.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/03/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240329.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/thi-truong-ky-vong-suc-manh-cua-nen-kinh-te-my-se-han-che-quy-mo-cat-giam-lai-suat-cua-fed-post342588.html
https://vietstock.vn/2024/04/opec-tiep-tuc-giu-nguyen-chinh-sach-san-luong-dau-tho-34-1173915.htm
https://vietstock.vn/2024/04/nhung-don-doan-ve-kha-nang-boj-tang-lai-suat-khi-dong-yen-suy-yeu-772-1173975.htm
https://vn.investing.com/news/commodities-news/gia-dong-cham-muc-cao-nhat-14-thang-voi-trien-vong-ve-nhu-cau-tu-trung-quoc-2110345

